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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN T 

TỈNH NINH THUẬN 
__________________ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________________ 

Bản án số: 37/2020/HS-ST 

Ngày: 25/11/2020 

  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T – TỈNH NINH THUẬN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Tiến.  
 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 Ông Phú Trần Anh Vương.  

 Ông Não Thiên Minh Trí. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Quảng Đại Phát - Thư ký Tòa án nhân dân huyện T, 

tỉnh Ninh Thuận. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T, tỉnh Ninh Thuận tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Phương - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Ninh 

Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 34/2020/TLST-HS ngày 13 

tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2020/ QĐXXST-HS 

ngày 13 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:  
 

NGUYỄN THANH B (B Nhóc), sinh năm: 1992 tại tỉnh Ninh Thuận. Nơi cư 

trú: Thôn L 3, xã C, huyện T, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn 

hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn H và bà Huỳnh Thị G; vợ, con: Không; tiền án: Không; tiền sự: 

Không; nhân thân: Ngày 01/5/2008, bị đưa vào Trường giáo dưỡng số 4 (tỉnh Đồng 

Nai) theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 29/4/2008 của Chủ tịch UBND 

huyện N, thời hạn 24 tháng, ngày 01/5/2010 chấp hành xong, về địa phương. Ngày 

18/6/2012, bị Tòa án nhân dân huyện T xử phạt 26 tháng tù giam về tội “Cướp giật 

tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 02/11/2013, đã được 

xóa án tích. Ngày 26/9/2014, bị Tòa án nhân dân thành phố P xử phạt 18 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 25/12/2015, đã được xóa 

án tích. Ngày 22/01/2014, bị Trưởng Công an phường T, thành phố P xử phạt 

200.000 đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự nơi công cộng. Ngày 07/7/2016, bị 

Trưởng Công an huyện T xử phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy; bị cáo đang tại ngoại. (Có mặt)  
 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Anh Nguyễn Võ H, sinh năm: 1992; nơi cư trú: Thôn M, xã P, huyện N, 

tỉnh Ninh Thuận. (Có mặt)  

2. Trạm y tế xã C, huyện T, tỉnh Ninh Thuận.  
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Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ 

án: Chị Đinh Thị Phương L, sinh năm: 1971; nơi cư trú: Thôn L 2, xã D, huyện T, 

tỉnh Ninh Thuận. (Vắng mặt)  

3. Chị Huỳnh Thị G, sinh năm: 1969; nơi cư trú: Thôn L 3, xã C, huyện T, 

tỉnh Ninh Thuận. (Có mặt) 
 

- Người làm chứng:  

1. Anh Nguyễn Ka L, sinh năm: 1995; nơi cư trú: Thôn T, xã L, huyện P, tỉnh 

Binh Thuận. (Có mặt)  

2. Chị Nguyễn Thị Kim T, sinh năm: 1987; nơi cư trú: Thôn L 2, xã D, huyện 

T, tỉnh Ninh Thuận. (Vắng mặt) 

3. Anh Trương Văn Ph, sinh năm: 1989; nơi cư trú: Thôn L 1, xã C, huyện T, 

tỉnh Ninh Thuận. (Vắng mặt) 

4. Chị Phú Quảng Thu A, sinh năm: 1987; nơi cư trú: Thôn H, xã P, huyện N, 

tỉnh Ninh Thuận. (Vắng mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
 

Khoảng 19 giờ ngày 12/5/2020, sau khi uống rượu với bạn tại đường Quốc 

Phòng, xã D, huyện T, Nguyễn Thanh B một mình điều khiển xe mô tô biển kiểm 

soát 85V5-3191 để về nhà ở thôn L 3, xã C, huyện T, tỉnh Ninh Thuận. Trên đường 

đi, B bị té xe, được hai người thanh niên (chưa xác định được nhân thân) đưa đến 

Trạm y tế xã C để cấp cứu. Tại Trạm y tế, B có biểu hiệu gây rối, không chịu cấp 

cứu, cãi nhau với hai thanh niên đưa B đến, chị Phú Quảng Thu A (nhân viên của 

Trạm y tế) sợ xảy ra đánh nhau nên báo Công an xã C đến giải quyết. 
 

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Võ H là Công an viên xã C 

mặc thường phục, không mang theo công cụ hỗ trợ, cùng chị A đến trạm y tế. Đến 

nơi, anh H yêu cầu B vào phòng cấp cứu để nhân viên y tế cấp cứu, B không đồng ý, 

dùng tay, chân đánh anh H, anh H đẩy B ra, B đi vào phòng cấp cứu lấy 01 ghế nhựa 

màu xanh chạy ra, B cầm ghế bằng tay phải đánh 01 cái hướng từ trên xuống dưới, 

anh H dùng tay trái đỡ, B tiếp tục dùng ghế đánh nhiều lần vào người anh H làm anh 

bị thương, ghế nhựa gãy. Anh H chạy ra ngoài sân trạm y tế gọi điện thoại báo anh 

Nguyễn Ka L – Phó Trưởng Công an xã C biết để đến hỗ trợ. Anh Nguyễn Ka L 

mặc trang phục Công an nhân dân, mang theo công cụ hỗ trợ gồm 01 súng bắn đạn 

cao su bên trong có 05 viên đạn, 01 gậy gỗ, 01 còng số 8 đến Trạm y tế xã C. Đến 

nơi thấy B đang đuổi đánh anh H, anh Ka L nói với B “Yêu cầu anh chấm dứt hành 

vi chống người thi hành công vụ”, B nói lại “Mày là cái gì” đồng thời xông đến 

đánh anh Ka L, anh Ka L dùng tay đỡ, lấy cây gậy gỗ khống chế B, bị B giật cây 

gậy, hai bên giằng co, anh Trương Văn Ph là Trưởng thôn L 1 vào can ngăn, B vùng 

vẫy đẩy tay anh Ph ra, nhào về hướng anh Ka L, anh Ka L rút súng bắn chỉ thiên 01 

phát, B tiếp tục xông đến, anh Ka L bắn chỉ thiên phát thứ hai. Lúc này mẹ ruột của 

B tên Huỳnh Thị G đến nói “Có chuyện gì từ từ mai cô G đưa nó đến Công an xã 
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giải quyết, giờ nó say rồi”, B vẫn la hét, tiếp tục xông vào xô đẩy, dùng tay, chân 

đánh anh Ka L, anh Ka L lùi lại, dùng súng bắn 01 phát trúng vào vùng ngực của B, 

B bị thương được gia đình đưa vào trạm Y tế sơ cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện 

tỉnh Ninh Thuận.  
 

Giấy chứng nhận thương tích số 04/CN này 13/5/2020 của Bệnh viện huyện T 

xác định tình trạng thương tích của anh Nguyễn Võ H như sau: Đa vết thương phần 

mềm cẳng tay, cổ tay (T). Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 50/TgT 

ngày 15/5/2020 của Trung tâm giám định y khoa - Pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận 

thương tích của anh Nguyễn Võ H như sau: Vết thương da 1/3 trên mặt sau cẳng tay 

trái sẹo nền đỏ kích thước (5,5x0,1)cm (0,5%); Vết thương xước da hình chữ V mặt 

sau trong 1/3 dưới đến 1/3 giữa cẳng tay trái sẹo đỏ kích thước (9,5 x 5x 0,1)cm, 

còn đau khi thăm khám, vận động cảng tay trái bình thường (01%); Vết xước da mặt 

trước trong cổ tay trái sẹo nền đỏ kích thước(3,5 x 0,1)cm, vận động cổ tay bình 

thường (0,5%). Tỷ lệ tổn thương cơ thể áp dụng theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT 

ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế do thương tích gây nên hiện tại là 02% (Hai phần 

trăm). Ngày 10/6/2020, anh Nguyễn Võ H có đơn yêu cầu khởi tố vụ án “Cố ý gây 

thương tích”. Ngày 10/7/2020, anh H có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án.  
 

Giấy chứng nhận thương tích số 2000962-GCT/NT ngày 04/6/2020 của Bệnh 

viện tỉnh Ninh Thuận kết luận thương tích của Nguyễn Thanh B như sau: Tình trạng 

thương tích lúc vào viện: Vết thương xây xát vùng mặt; vết thương vùng ngực trái 

đường kính 02cm, sâu không xác định, vị trí ở vùng khoảng liên sườn 5,6 cách 

xương ức 02cm; vết thương xây xát bàn chân trái. Bản kết luận giám định số 

128/TgT ngày 21/9/2020 của Trung tâm giám định y khoa - Pháp y tỉnh Ninh Thuận 

kết luận thương tích của Nguyễn Thanh B là 02%.  
 

Tại bản Cáo trạng số: 33/CT-VKSTN ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện T, tỉnh Ninh Thuận đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh B (B 

Nhóc) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 330 của Bộ luật 

hình sự.  
 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội: Hành vi của 

bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”, do đó Viện kiểm 

sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Căn cứ khoản 1 Điều 330; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh B (B Nhóc) phạm tội “Chống 

người thi hành công vụ” và đề nghị xử phạt bị cáo với mức án từ 06 tháng tù đến 09 

tháng tù. 

Về dân sự: Anh Nguyễn Võ H yêu cầu Nguyễn Thanh B bồi thường chi phí 

điều trị với số tiền 520.000 đồng, B chấp nhận bồi thường và tác động mẹ nộp tiền 

nên đề nghị Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận của đương sự. Tiếp tục tạm 

giữ số tiền 520.000 đồng nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T theo biên lai 

thu tiền số 001987, ngày 24/11/2020 để đảm bảo thi hành án. 
 

 Lời nói sau cùng: Tại phiên tòa, bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp 

luật nên mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.   
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  
 

 Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện T, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện T, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 
 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh B (B Nhóc) đã 

khai nhận hành vi phạm tội như sau: Ngày 12/5/2020 tại Trạm y tế xã C thuộc thôn 

L 2, xã C, huyện T, tỉnh Ninh Thuận. Bị cáo đã có hành vi dùng tay, chân xô đẩy và 

đánh anh Nguyễn Ka L là Phó Trưởng Công an xã C đang làm nhiệm vụ nhằm cản 

trở người thi hành công vụ. 
 

Xét thấy hành vi nêu trên của bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động bình thường, 

đúng đắn của các cơ quan quản lý Nhà nước, của cán bộ, công chức, những người 

được giao nhiệm vụ, công vụ và đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương nên 

Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 

Điều 330 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Vì vậy phải xử phạt bị 

cáo một mức án thật nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 
 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; tác động gia đình bồi thường thương tích cho anh Nguyễn Võ H (Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án). Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 

điểm s  khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.  
 

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu.  

 Về trách nhiệm dân sự:  

- Anh Nguyễn Võ H yêu cầu bị cáo Nguyễn Thanh B (B Nhóc) bồi thường 

chi phí điều trị với số tiền 520.000 đồng. Bị cáo B đồng ý bồi thường cho anh H là 

phù hợp với quy định tại Điều 46 của Bộ luật hình sự; Điều 584, Điều 585, Điều 586 

và Điều 590 của Bộ luật dân sự.  

Tiếp tục tạm giữ số tiền 520.000 đồng mà chị Huỳnh Thị G là mẹ của bị cáo 

Nguyễn Thanh B (B Nhóc) đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T để đảm 

bảo thi hành án. 

 - Chị Đinh Thị Phương L đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bị cáo Nguyễn 

Thanh B (B Nhóc) bồi thường thiệt hại. Do đó, Hội đồng xét xử không xét đến. 

- Bị cáo Nguyễn Thanh B (B Nhóc) không yêu cầu xử lý và không yêu cầu 

bồi thường dân sự về thương tích do anh Nguyễn Ka L gây ra. Do đó, Hội đồng xét 

xử không xét đến. 
 

Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra Công an huyện T đã tiến hành trả lại, cụ 

thể:  
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- Anh Nguyễn Anh S là Trưởng Công an xã C nhận 02 (Hai) vỏ đạn có kích 

thước như nhau (10 x 22)mm; 01 (Một) gậy gỗ, sơn màu đen, loại gậy TONFA, một 

đầu dài 60cm, một đầu dài 13cm, đường kính phần nhỏ nhất 2,4cm, lớn nhất 03cm; 

01 (Một) súng bắn đạn cao su nhãn hiệu Record defender, số hiệu 05072, có 02 viên 

đạn trong hộp tiếp đạn, kích thước đạn (10 x 22)mm; 01 (Một) giấy phép sử dụng 

công cụ hỗ trợ số 5819300005 do Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công 

an tỉnh Ninh Thuận cấp cho Công an huyện T ngày 05/01/2019, được sử dụng súng 

đạn cay, cao su, nổ, nhãn hiệu Record defender, số hiệu 05072.  

- Chị Đinh Thị Phương L là Trạm trưởng Trạm y tế xã C nhận 01 (Một) ghế 

nhựa màu xanh bị bể vỡ.  

- Chị Huỳnh Thị G nhận 01 (Một) xe mô tô biển kiểm soát 85V5-3191, màu 

vàng.  
 

 Về án phí: Bị cáo tác động gia đình tự nguyện nộp tiền bồi thường thiệt hại 

trước khi mở phiên tòa nên bị cáo không phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm là phù 

hợp với quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội 14 Quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 330; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

hình sự.  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh B (B Nhóc) phạm tội “Chống người thi hành 

công vụ”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh B (B Nhóc) 09 (Chín) tháng tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. 
 

Căn cứ vào Điều 46 của Bộ luật hình sự; Điều 584, Điều 585, Điều 586 và 

Điều 590 của Bộ luật dân sự. Công nhận sự thỏa thuận giữa người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan và bị cáo.  

Buộc bị cáo Nguyễn Thanh B (B Nhóc) bồi thường cho người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Võ H số tiền 520.000đ (Năm trăm hai mươi nghìn 

đồng). 
 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 520.000đ (Năm trăm hai mươi nghìn đồng) mà chị 

Huỳnh Thị G (Mẹ bị cáo) nộp thay cho bị cáo Nguyễn Thanh B (B Nhóc) tại Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện T để đảm bảo thi hành án (Theo Biên lai thu tiền số 

001987 ngày 24/11/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T). 
 

 Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc Hội 14 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo Nguyễn Thanh B (B Nhóc) phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo Nguyễn Thanh B (B Nhóc) không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 
 

 Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền làm đơn 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (Ngày 25/11/2020). Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng 

cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 
 

   Nơi nhận:                   
   - TAND tỉnh Ninh Thuận; 

   - VKSND tỉnh Ninh Thuận; 

   - VKSND huyện T; 

   - Cơ quan điều tra CA huyện T; 

   - Cơ quan Thi hành án hình sự; 

   - Nhà tạm giữ CA huyện T; 

   - CC T.H.A dân sự huyện T; 

   - Sở tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

   - Bị cáo, người có QLNVLQ;  

   - Lưu hồ sơ, tập bản án.  

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Tiến 

 

 


